ÔN TOÁN
A/ Phần trắc nghiệm:
Em hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:
Câu 1. Số bé nhất trong các số: 3, 0, 7, 6 là:
A. 7                        B. 0                          C. 6                         D. 3
Câu 2. Số lớn nhất trong các số: 6, 10, 7, 9 là:
A. 10                        B. 7                         C.9                         D. 6
Câu 3. Kết quả phép tính: 9 –  3 + 1 = 
A. 6                       B. 7                          C. 8                          D. 5
Câu 4. 5 + 4….. 4 +  5  Điền dấu vào chỗ chấm:
A. >                       B. <                          C. =
Câu 5. Đúng hay sai:  9 – 1 + 1 = 9
A. Đúng                 B. Sai
Câu 6. Số điền vào ô trống trong phép tính 6 = 3  + 
A. 3                       B. 5                         C. 2                           D. 6
Câu 7. Số cần điền tiếp vào dãy số   1, 3, 5, …., 9 là:
A. 5                       B. 6                         C. 7                           D. 8
Câu 8. Chị có: 6 bông hoa
Em     : 3 bông hoa
Cả hai chị em có : … bông hoa?
A. 4                         B. 5                         C. 9                        D. 3
Câu 9. 
	Có : 8 quả chanh
Ăn:  2 quả chanh
Còn: …quả chanh ?
	


A. 7                         B. 6                        C. 5                        D. 4

Câu 10. Trong hình dưới đây có mấy hình vuông?
	

	

	

	


A. 6                    B. 5                 C.  8




B. Phần tự luận:
Bài 1: Tính:






       +              +                 +              +                 +                 + 
    
      ……	           …….            ……           …….	……            ……

Bài 2: Tính:

  6 + 1 + 1=   …                          5 + 2 + 1= …                         10 – 3 + 3 =…

Bài 3: Viết phép tính thích hợp vào ô trống: 
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Bài 4:
Hình bên có:
- . . . . . . . . . . . .  hình tam giác.
- . . . . . . . . . . . . .  hình vuông
	



MÔN TIẾNG VIỆT
Câu 1: Điền ep hay êp?
       b...́..   lửa                    cá   ch...́....             gạo  n...́.....                  
Câu 2: Điền vần ai hay ay? 
 Mảnh  v....̉..                ớt  c.....                     s......    nắng 
Câu 3: Điền vần yên  hay iên? 
            t...̀...   giấy                  ...... lặng                sóng  b...̉...
Câu 4: Ðiền op  hay ap?
            đóng  g...́...               ng...́ ...    ngủ          cuộc  h...̣....
Câu 5: Nối chữ ở cột A với cột B để tạo câu: 
	A
	
	B

	[bookmark: _GoBack]Bà Năm
	
	là tương lai của đất nước.

	Em
	
	là người mẹ thứ hai của em.

	Cô giáo
	
	là người Hà Nội.

	Trẻ em
	
	là học sinh lớp 1.
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